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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI

ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG LOẠI CAO Ở TRẺ EM

Trần Anh Quỳnh*, Nguyễn Thanh Liêm**

TÓM TẮT

Mục tiêu: đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật nội soi điều trị dị tật hậu môn trực tràng loại cao ở trẻ em. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu có phân tích, theo dõi dọc, không đối chứng. Các biến số nghiên cứu chính: tuổi mổ, thể loại dị tật, thời gian mổ, ngày nằm viên sau mổ, tai biến và biến chứng Kết quả về chức năng đại tiện: sử dụng tiêu chuẩn Krickenbeck cải tiến cho trẻ ≥ 3 tuổi bao gồm số lần đại tiện/ngày, khả năng đại tiện tự chủ, són phân và táo bón. Kết quả: 61 bệnh nhân bao gồm 48 nam và 13 nữ. Tuổi trung bình phẫu thuật là 3,6 ± 1 tháng, thời gian phẫu thuật trung bình là 76,7 phút ± 19,3 phút, (45÷120 phút). Ngày điều trị sau phẫu thuật trung bình là 4,9 ± 2,8 ngày, 2÷17 ngày). 53 bệnh nhân được theo dõi sau phẫu thuật với thời gian trung bình là 43,0 ± 16,2 tháng (12÷77). Có 83,0% bệnh nhân không có són phân hoặc hiếm khi són phân, không có bệnh nhân bị chảy phân. Có 41 (77,4%) bệnh nhân đạt chức năng đại tiện tốt, 9 (20,8%) bệnh nhân có chức năng đại tiện trung bình và 1 (1,9%) bệnh nhân có chức năng đại tiện kém. Kết luận: Phẫu thuật nội soi là phẫu thuật khả thi, an toàn và hiệu quả trong điều trị dị tật hậu môn trực tràng loại cao. 
Từ khóa: Dị tật hậu môn trực tràng loại cao, phẫu thuật nội soi 

SUMMARY

LONG TERM OUTCOMES OF LAPAROSCOPIC SURGERY FOR ANORECTAL MALFORMATIONS OF HIGH TYPE IN CHILDREN

AbstractAim: To evaluated the long term outcomes of laparoscopic surgery for anorectal malformations of high type in children. Methods: Prospective study from January 2009 to July 2014 analyzing laparoscopic surgery for anorectal malformations of high type. The main study variables: The mean age of operation, the mean hospital stay, complications. Krickenbeck modified standards was used for children ≥ 3 years.  Results: 61 patients included 48 males and 13 females. The mean age of operation was 3.6 ± 1 months, the mean hospital stay was 4.9 ± 2.8 days (2 ÷ 17) Follow-up from 12 to 77 months (43.0 ± 16.2 months) was obtained in 53 patients. 83.0% patients had no soiling or rarely soiling. 41 (77.4%) patients had good bowel function, 9 (20.8%) patients had bowel function average and 1 (1.9%) patients had poor bowel function. Conclusion: Laparoscopic surgery is surgery feasible, safe and effective for anorectal malformations of high type in children. 
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